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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

  

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU VÀ YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI 
HỌC PHẢI ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP 

TRÌNH ĐỘ:……………………………. 

NGÀNH/NGHỀ:……………………… 

MÃ NGÀNH/NGHỀ:………………… 

  

Ngày …… tháng ….. năm 20…… 

  

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU VÀ YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI 
HỌC PHẢI ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP 

TRÌNH ĐỘ:……………………………. 

NGÀNH/NGHỀ:……………………… 

1. Giới thiệu chung về ngành/nghề 

2. Kiến thức 

3. Kỹ năng 

4. Mức độ tự chủ, chịu trách nhiệm 

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 



  

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU VÀ YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC CHO TỪNG 
VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

1. Tên vị trí việc làm A 

1.1. Kiến thức 

1.2. Kỹ năng 

1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

1.4. Các đơn vị năng lực của vị trí việc làm 

1.4.1. Danh mục các năng lực của vị trí việc làm  

STT TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC 
BẬC (theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề 

quốc gia 

Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5 

1. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN 

1.1             

1.2             

1.3             

…             

2. CÁC NĂNG LỰC CHUNG 

2.1             

2.2             

2.3             

…             

3. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN 

3.1             

3.2             

3.3             

…             

1.4.2. Yêu cầu kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực (Trình bày 
các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực của từng vị 
trí việc làm). 



a) Các năng lực cơ bản 

- Yêu cầu kiến thức 

- Yêu cầu kỹ năng 

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

b) Các năng lực chung 

- Yêu cầu kiến thức -Yêu cầu kỹ năng 

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

c) Các năng lực chuyên môn 

- Yêu cầu kiến thức 

- Yêu cầu kỹ năng 

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

2. Tên vị trí việc làm B: 

2.1. Kiến thức 

2.2. Kỹ năng 

2.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

2.4. Các đơn vị năng lực của vị trí việc làm 

 


